
 

 

          UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  

   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /SNNPTNT-VP 

Về việc tiếp tục đẩy mạnh  

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính 

         Quảng Ngãi, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Kế hoạch, Tài chính,   

- Các Chi cục trực thuộc Sở; 

    - Ban Quản lý các cảng cá; 

    - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; 

    - Văn phòng ĐPCTMTQG xây dựng nông thôn mới. 

   

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; theo đó năm 2024, tỷ lệ số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã tối thiểu 80%. 

Theo Báo cáo số 15/BC-TTHC ngày 25/3/2024 của Trung tâm Phục vụ 

Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi về Tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban ngành và địa phương trong quý I năm 

2024; theo đó từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024 tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 

96,25%, cụ thể: 
 

Số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận Số hóa kết quả giải quyết TTHC 

Số hồ 

sơ 

Tiếp 

nhận 

Số hồ 

sơ có 

số 

hóa 

thành 

phần 

hồ sơ 

Tỷ lệ % số 

hồ sơ có số 

hóa đầy đủ 

thành phần 

hồ sơ khi 

tiếp nhận 

Số hồ 

sơ 

chưa 

số hóa 

TPHS 

Số hồ sơ 

đã giải 

quyết 

Số hồ 

sơ có số 

hóa kết 

quả 

Tỷ lệ % 

số hóa kết 

quả hồ sơ 

Số hồ sơ 

chưa số 

hóa kết 

quả 

TTHC 

(1) (2) (3)=(2)/(1) (5) (6)=(7)+(9) (7) (8)=(7)/(6) (9) 

3098 3089 99.71 9 3036 2922 96.25 114 

 

Trong 114 số hồ sơ chưa số hóa kết quả TTHC tại Sở thuộc lĩnh vực giải 

quyết của các cơ quan, đơn vị, cụ thể: Chi cục Thủy sản 29 hồ sơ; Chi cục Chăn 

nuôi và thú y 83 hồ sơ; BQL các cảng cá 02 hồ sơ (chi tiết thống kế có phụ lục 

kèm theo). 
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Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở, hạn chế tình trạng hồ sơ chưa số hóa kết quả giải 

quyết TTHC, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

a) Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến 

chỉ đạo của Giám đốc Sở tại các Công văn số: 4035/SNNPTNT-VP ngày 

15/12/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ; 1497/SNNPTNT-VP ngày 19/4/2023 về việc triển 

khai thực hiện đồng bộ các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-

VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 

2026/SNNPTNT-VP ngày 25/5/2023 về việc nâng cao trách nhiệm giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính và đẩy mạnh số hóa hồ sơ điện tử; 3781/SNNPTNT-VP 

ngày 11/9/2023 về việc tăng cường đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính. 

b) Chỉ đạo bộ phận, công chức phụ trách trả kết quả TTHC trên Hệ thống 

phần mềm một cửa điện tử của tỉnh tại cơ quan, đơn vị thực hiện việc đính kèm 

bản sao chụp kết quả giải quyết, bản sao chụp từng thành phần giấy tờ, văn bản 

được ký số nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ có số hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở. Đảm bảo đến cuối năm 2024, đạt tỷ lệ tối thiểu 80% hồ sơ kết quả 

giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được số hóa theo 

quy định. 

2. Giao Văn phòng Sở: 

a) Thực hiện số hóa kết quả xử lý đối với các TTHC liên thông đến Văn 

phòng UBND tỉnh do Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở ký phê duyệt trên Hệ 

thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 

b) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ thống kê kết quả số hóa 

TTHC của các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Trường hợp các phòng, cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo theo quy 

định, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để có ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh.   

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm Phục vụ KSTTHC tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- C, PCVP Sở; 

- Phòng TCCB Sở; 

- Thanh tra Sở; 
- Lưu: VT, VPlttrung-snn. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Hồ Trọng Phương 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHƯA THỰC HIÊN SỐ HÓA KẾT QUẢ TTHC 

(Từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024) 

(Kèm theo Công văn số:         /SNNPTNT-VP ngày        /3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi) 
 
 

STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính 
Nội dung yêu cầu  

giải quyết 

Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hẹn 

trả 

Ngày kết thúc 

xử lý 
Chủ hồ sơ 

I LĨNH VỰC THỦY SẢN 

1 H48.35-240124-0046 
Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá cho 

NGUYỄN ĐOÀN 

98171 (tàu yêu cầu kiểm 

tra; tàu đậu Phổ Vinh) 

24-01-2024 

15:38:50 

15-02-2024 

07:00:00 

26-01-2024 

10:13:08 

NGUYỄN ĐOÀN 

98171 

2 H48.35-240104-0011 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá trên 

biển cho LÊ VƯƠNG 

94246 

04-01-2024 

10:28:46 

09-01-2024 

10:28:00 

08-01-2024 

09:55:16 

LÊ VƯƠNG 

94246 

3 H48.35-240221-0008 
Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá cho 

Phạm Cường 11859 (tàu 

yêu cầu kiểm tra; tàu 

đậu Cổ Lũy) 

21-02-2024 

08:54:43 

06-03-2024 

08:54:00 

22-02-2024 

14:46:14 

PHẠM CƯỜNG 

11859 

4 H48.35-240110-0023 
Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá cho 

HUỲNH VĂN TUẤN 

90879 (tàu sang tên từ 

Tiêu Viết Hồng - 90879 

- Bình Châu) 

10-01-2024 

14:07:01 

24-01-2024 

14:07:00 

16-01-2024 

08:00:20 

HUỲNH VĂN 

TUẤN 90879 

5 H48.35-231214-0017 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá cho 

NGUYỄN MINH 

CÔNG 95463 

14-12-2023 

11:09:21 

19-12-2023 

11:09:00 

19-12-2023 

08:13:24 

NGUYỄN MINH 

CÔNG 95463 

6 H48.35-240119-0031 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký + Giấy phép 

19-01-2024 

14:54:41 

29-01-2024 

14:54:00 

26-01-2024 

16:15:21 

HUỲNH TẤN 

PHÊ 94526 
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khai thác thủy sản tàu cá 

cho HUỲNH TẤN PHÊ 

94526 

7 H48.35-231214-0009 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá cho LÊ 

TẤN CHÁNH (tàu sang 

tên từ Lê Giúp - 92948 - 

Nghĩa An) 

14-12-2023 

09:57:17 

19-12-2023 

09:57:00 

19-12-2023 

08:12:54 
LÊ TẤN CHÁNH 

8 H48.35-231214-0044 Xóa đăng ký tàu cá 
Xóa đăng ký tàu cá cho 

LÊ THÀNH VŨ 90279 

14-12-2023 

16:11:56 

20-12-2023 

07:00:00 

16-12-2023 

14:16:01 

LÊ THÀNH VŨ 

90279 

9 H48.35-240119-0023 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký + Giấy phép 

khai thác thủy sản tàu cá 

cho TRẦN VĂN THỌ 

96827 

19-01-2024 

13:40:18 

29-01-2024 

13:40:00 

26-01-2024 

16:14:47 

TRẦN VĂN THỌ 

96827 

10 H48.35-240219-0066 
Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá cho 

PHẠM TẤN BA 92990 

(tàu yêu cầu kiểm tra; 

tàu đậu Tịnh Hòa) 

19-02-2024 

15:49:15 

05-03-2024 

07:00:00 

22-02-2024 

15:29:38 

PHẠM TẤN BA 

92990 

11 H48.35-231214-0003 
Cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá 

Cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký + Cấp lại Giấy 

phép khai thác thủy sản 

tàu cá cho NGUYỄN 

VĂN TÁM 92618 

14-12-2023 

09:10:53 

19-12-2023 

09:10:00 

19-12-2023 

08:12:23 

NGUYỄN VĂN 

TÁM 92618 

12 H48.35-240306-0024 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá cho 

TRẦN THỊ NGỌC 

BÍCH (tàu sang tên từ 

Trương Đông - BĐ-

98786-TS - Bình Định) 

 

06-03-2024 

15:27:22 

12-03-2024 

07:00:00 

11-03-2024 

14:01:06 

TRẦN THỊ NGỌC 

BÍCH  

13 H48.35-240103-0047 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá trên 

biển cho NGUYỄN 

BÌNH 91231 

03-01-2024 

16:19:31 

09-01-2024 

07:00:00 

08-01-2024 

09:53:39 

NGUYỄN BÌNH 

91231 
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14 H48.35-240118-0034 
Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá cho 

Lê Văn Thuận 96616 

(tàu yêu cầu kiểm tra; 

tàu đậu Lý Sơn) 

18-01-2024 

14:25:37 

01-02-2024 

14:25:00 

19-01-2024 

14:40:59 

LÊ VĂN THUẬN 

96616 

15 H48.35-240119-0003 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký + Giấy phép 

khai thác thủy sản tàu cá 

cho TRẦN VĂN THỌ 

96127 

19-01-2024 

10:19:37 

29-01-2024 

10:19:00 

26-01-2024 

16:14:21 

TRẦN VĂN THỌ 

96127 

16 H48.35-240306-0013 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận nguồn gốc thủy sản 

khai thác (theo yêu cầu) 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận nguồn gốc thủy 

sản khai thác (theo yêu 

cầu) cho CTY TNHH 

CÁT TIÊN 

07-03-2024 

09:33:46 

11-03-2024 

09:33:00 

11-03-2024 

07:57:13 

CTY TNHH CÁT 

TIÊN 

17 H48.35-240307-0029 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển 

Cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá trên 

biển cho LÊ TUẤN 

THÌN 92797 

07-03-2024 

16:00:48 

13-03-2024 

07:00:00 

11-03-2024 

14:08:05 

LÊ TUẤN THÌN 

92797 

18 H48.35-240313-0039 
Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá cho 

Nguyễn Văn Thiện 

97252 (tàu yêu cầu kiểm 

tra; tàu đậu Tịnh Hòa) 

13-03-2024 

15:02:29 

28-03-2024 

07:00:00 

14-03-2024 

16:26:10 

NGUYỄN VĂN 

THIỆN 97252 

19 H48.35-240122-0027 
Cấp, cấp lại giấy phép khai 

thác thủy sản 

Cấp, cấp lại giấy phép 

khai thác thủy sản cho 

NGUYỄN DUY HẢI 

50922 

22-01-2024 

10:39:18 

30-01-2024 

10:39:00 

29-01-2024 

17:34:33 

NGUYỄN DUY 

HẢI 50922 

20 H48.35-240105-0001 
Cấp Giấy chứng nhận thẩm 

định thiết kế tàu cá 

Cấp Giấy chứng nhận 

thẩm định thiết kế tàu cá 

cho (Chủ sử dụng T kế: 

NGUYỄN BÌNH - Tịnh 

Khê; Ký hiệu T kế: HCa 

Qng 24- 02) 

05-01-2024 

07:54:13 

19-01-2024 

07:54:00 

16-01-2024 

08:13:56 
NGUYỄN BÌNH 

21 H48.35-240104-0009 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá cho VÕ 

THỊ TIẾT (tàu sang tên 

04-01-2024 

10:12:31 

09-01-2024 

10:12:00 

08-01-2024 

09:54:21 
VÕ THỊ TIẾT  
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từ Nguyễn Đình Thịnh - 

98361 - Phổ An) 

22 H48.35-231219-0023 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho NGUYỄN 

DÁN 92753 

19-12-2023 

14:06:18 

29-12-2023 

14:06:00 

27-12-2023 

15:55:34 

NGUYỄN DÁN 

92753 

23 H48.35-231219-0039 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho TRẦN 

ĐỨNG 92092 

19-12-2023 

15:59:16 

30-12-2023 

07:00:00 

27-12-2023 

15:56:10 

TRẦN ĐỨNG 

92092 

24 H48.35-240129-0009 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho ĐINH 

THẾ NHIÊN 95738 

29-01-2024 

09:23:22 

15-02-2024 

09:23:00 

07-02-2024 

09:44:13 

ĐINH THẾ 

NHIÊN 95738 

25 H48.35-231227-0047 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho BAN 

QUẢN LÝ CẢNH CÁ 

TỊNH KỲ 

27-12-2023 

16:18:45 

08-01-2024 

07:00:00 

05-01-2024 

16:39:52 

BAN QUẢN LÝ 

CẢNH CÁ TỊNH 

KỲ 

26 H48.35-231219-0036 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn) 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 

06 tháng tính đến ngày 

19-12-2023 

15:25:07 

30-12-2023 

07:00:00 

29-12-2023 

07:28:18 

TRẦN BÌNH 

TRỌNG 
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Giấy chứng nhận ATTP 

hết hạn) 

27 H48.35-231218-0077 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho PHẠM 

VĂN ĐÔNG 90429 

18-12-2023 

16:51:11 

29-12-2023 

07:00:00 

27-12-2023 

15:55:02 

PHẠM VĂN 

ĐÔNG 90429 

28 H48.35-231218-0060 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho NGUYỄN 

VĂN THANH 90750 

18-12-2023 

15:02:58 

29-12-2023 

07:00:00 

27-12-2023 

15:54:30 

NGUYỄN VĂN 

THANH 90750 

29 H48.35-231215-0028 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản cho BAN 

QUẢN LÝ CẢNG CÁ 

SA HUỲNH 

 

 

15-12-2023 

14:37:15 

25-12-2023 

14:37:00 

21-12-2023 

15:24:10 

BAN QUẢN LÝ 

CẢNG CÁ SA 

HUỲNH 

II BAN QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ 

1 H48.35-240112-0010 

Cấp giấy xác nhận nguyên 

liệu thủy sản khai thác trong 

nước (theo yêu cầu) 

Cấp giấy xác nhận 

nguyên liệu thủy sản 

khai thác trong nước 

(theo yêu cầu) cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

FOODTECH 

12-01-2024 

09:31:32 

16-01-2024 

09:31:00 

15-01-2024 

07:55:36 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

FOODTECH 

2 H48.35-240112-0011 

Cấp giấy xác nhận nguyên 

liệu thủy sản khai thác trong 

nước (theo yêu cầu) 

Cấp giấy xác nhận 

nguyên liệu thủy sản 

khai thác trong nước 

(theo yêu cầu) cho 

12-01-2024 

09:35:06 

16-01-2024 

09:35:00 

15-01-2024 

07:56:01 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

FOODTECH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

FOODTECH 

III LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

1 H48.35-231214-0051 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

15-12-2023 

07:19:44 

19-12-2023 

07:19:00 

15-12-2023 

07:25:55 

NGUYỄN THÁI 

THƯỢNG 

2 H48.35-231228-0025 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

28-12-2023 

15:04:23 

03-01-2024 

07:00:00 

28-12-2023 

20:57:50 

NGUYỄN THÁI 

THƯỢNG 

3 H48.35-231227-0043 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Bò, Bê 
27-12-2023 

15:39:56 

02-01-2024 

07:00:00 

28-12-2023 

14:28:50 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

4 H48.35-231230-0005 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:13:36 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:33:56 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

5 H48.35-231229-0014 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

29-12-2023 

10:12:17 

03-01-2024 

10:12:00 

29-12-2023 

10:21:46 
VÕ NGỌC BẢO 

6 H48.35-231228-0005 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-12-2023 

09:02:35 

02-01-2024 

09:02:00 

28-12-2023 

14:40:59 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 
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QUẢNG NGÃI 

7 H48.35-231228-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-12-2023 

08:55:50 

02-01-2024 

08:55:00 

28-12-2023 

14:33:28 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

8 H48.35-231227-0036 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

27-12-2023 

13:58:40 

29-12-2023 

13:58:00 

27-12-2023 

21:05:19 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

9 H48.35-231230-0001 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:15:55 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:31:08 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

10 H48.35-231231-0005 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

31-12-2023 

09:38:07 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:51:16 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

11 H48.35-240207-0016 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm dịch Sữa 
07-02-2024 

09:00:19 

16-02-2024 

09:00:00 

08-02-2024 

05:51:42 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

12 H48.35-231228-0001 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-12-2023 

08:54:48 

02-01-2024 

08:54:00 

28-12-2023 

14:31:37 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 
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TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

13 H48.35-240208-0005 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

08-02-2024 

22:12:04 

19-02-2024 

07:00:00 

09-02-2024 

05:30:06 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

14 H48.35-240309-0006 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

09-03-2024 

08:57:59 

13-03-2024 

07:00:00 

10-03-2024 

09:31:32 
VÕ NGỌC BẢO 

15 H48.35-231228-0004 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-12-2023 

09:01:23 

02-01-2024 

09:01:00 

28-12-2023 

14:36:23 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

16 H48.35-231231-0006 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

31-12-2023 

09:38:41 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:52:06 

LÝ THỊ MAI 

HUYỀN 

17 H48.35-240309-0007 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh  

09-03-2024 

08:57:05 

13-03-2024 

07:00:00 

10-03-2024 

09:32:29 
VÕ NGỌC BẢO 

18 H48.35-231229-0017 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

29-12-2023 

10:16:28 

03-01-2024 

10:16:00 

29-12-2023 

10:20:35 
HÀ NGỌC THẾ 

19 H48.35-231226-0018 Cấp giấy chứng nhận kiểm Cấp giấy chứng nhận 26-12-2023 28-12-2023 26-12-2023 LÝ THỊ MAI 
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dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

10:45:54 10:45:00 16:25:45 HUYỀN 

20 H48.35-231229-0015 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

29-12-2023 

10:13:54 

03-01-2024 

10:13:00 

29-12-2023 

10:21:11 
VÕ NGỌC BẢO 

21 H48.35-240129-0036 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm dịch Bò Bê 
29-01-2024 

16:39:17 

01-02-2024 

07:00:00 

29-01-2024 

22:43:01 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

22 H48.35-231214-0052 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

15-12-2023 

07:35:10 

19-12-2023 

07:35:00 

15-12-2023 

10:56:48 

LÝ THỊ MAI 

HUYỀN 

23 H48.35-240205-0040 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm dị bò bê 
05-02-2024 

13:53:56 

07-02-2024 

13:53:00 

05-02-2024 

22:09:22 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

24 H48.35-231224-0006 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:42:31 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

09:05:12 
VÕ NGỌC BẢO 

25 H48.35-231224-0008 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:40:34 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

08:50:13 
VÕ NGỌC BẢO 
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26 H48.35-231230-0006 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:12:34 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:34:48 
VÕ NGỌC BẢO 

27 H48.35-240311-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh  

11-03-2024 

07:36:21 

13-03-2024 

07:36:00 

12-03-2024 

10:19:45 
VÕ NGỌC BẢO 

28 H48.35-231230-0007 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:12:30 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:36:03 
VÕ NGỌC BẢO 

29 H48.35-231228-0003 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-12-2023 

09:00:06 

02-01-2024 

09:00:00 

28-12-2023 

14:34:17 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

30 H48.35-240121-0006 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

21-01-2024 

16:57:51 

24-01-2024 

07:00:00 

22-01-2024 

00:05:26 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

31 H48.35-240128-0022 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-01-2024 

17:03:07 

31-01-2024 

07:00:00 

28-01-2024 

22:14:15 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

32 H48.35-231231-0016 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

02-01-2024 

07:28:45 

04-01-2024 

07:28:00 

02-01-2024 

21:13:56 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 
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ra khỏi địa bàn cấp tỉnh vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

33 H48.35-240109-0029 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

09-01-2024 

13:46:35 

11-01-2024 

13:46:00 

09-01-2024 

21:25:18 
VÕ NGỌC BẢO 

34 H48.35-231228-0027 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

28-12-2023 

15:07:53 

03-01-2024 

07:00:00 

28-12-2023 

20:59:01 
VÕ NGỌC BẢO 

35 H48.35-231231-0004 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

31-12-2023 

09:36:45 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:51:01 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

36 H48.35-240122-0037 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

KD heo  
22-01-2024 

13:46:18 

24-01-2024 

13:46:00 

22-01-2024 

20:54:58 

ĐOÀN THỊ THU 

HÀ  

37 H48.35-231224-0012 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:38:08 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

08:55:09 

NGUYỄN THÁI 

THƯỢNG 

.38 H48.35-240310-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh  

10-03-2024 

08:23:14 

13-03-2024 

07:00:00 

10-03-2024 

09:42:38 
VÕ NGỌC BẢO 

39 H48.35-231230-0011 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

30-12-2023 

09:09:54 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:41:09 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 
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bàn cấp tỉnh TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

40 H48.35-231230-0010 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:10:41 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:40:20 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

41 H48.35-240108-0027 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm dịch bò, bê. 
08-01-2024 

11:18:41 

10-01-2024 

11:18:00 

08-01-2024 

21:27:57 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

42 H48.35-231224-0011 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:38:54 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

08:54:05 
VÕ NGỌC BẢO 

43 H48.35-240118-0003 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

18-01-2024 

07:47:21 

22-01-2024 

07:47:00 

18-01-2024 

23:54:11 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

44 H48.35-231231-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

31-12-2023 

09:35:29 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:50:25 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

45 H48.35-231231-0007 
Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

31-12-2023 

09:40:08 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:52:31 
VÕ NGỌC BẢO 
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động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

46 H48.35-240225-0020 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

25-02-2024 

15:00:33 

28-02-2024 

07:00:00 

25-02-2024 

15:30:32 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

47 H48.35-231228-0022 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

28-12-2023 

13:58:50 

02-01-2024 

13:58:00 

28-12-2023 

14:46:20 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

48 H48.35-240310-0001 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh  

10-03-2024 

08:22:53 

13-03-2024 

07:00:00 

10-03-2024 

09:40:56 
VÕ NGỌC BẢO 

49 H48.35-240108-0035 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

08-01-2024 

13:39:43 

10-01-2024 

13:39:00 

08-01-2024 

21:36:07 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THÁI 

VIỆT 

CORPORATION 

50 H48.35-240128-0023 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

28-01-2024 

17:00:16 

31-01-2024 

07:00:00 

28-01-2024 

22:39:59 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

51 H48.35-231230-0009 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:11:21 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:27:55 

ĐOÀN THỊ KIM 

ANH 
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52 H48.35-240220-0001 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

kiểm dịch Sữa 
20-02-2024 

08:18:21 

22-02-2024 

08:18:00 

20-02-2024 

20:35:41 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

53 H48.35-240117-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

17-01-2024 

08:13:02 

19-01-2024 

08:13:00 

17-01-2024 

23:42:36 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

54 H48.35-231231-0015 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

02-01-2024 

07:26:31 

04-01-2024 

07:26:00 

02-01-2024 

21:13:29 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

55 H48.35-231231-0001 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

31-12-2023 

09:35:17 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:50:04 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

56 H48.35-231224-0010 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:40:19 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

08:50:40 
VÕ NGỌC BẢO 

57 H48.35-231231-0008 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

 

31-12-2023 

09:40:14 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:52:46 
VÕ NGỌC BẢO 
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58 H48.35-240123-0015 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

KD heo  
23-01-2024 

10:28:04 

25-01-2024 

10:28:00 

23-01-2024 

10:54:42 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THÁI 

VIỆT 

CORPORATION 

59 H48.35-231224-0013 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:38:01 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

08:56:11 

LÝ THỊ MAI 

HUYỀN 

60 H48.35-231224-0004 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

24-12-2023 

10:42:37 

27-12-2023 

07:00:00 

24-12-2023 

11:00:01 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

61 H48.35-231230-0004 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:13:41 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:33:10 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

62 H48.35-240220-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

kiểm dịch Sữa 
20-02-2024 

08:20:28 

22-02-2024 

08:20:00 

20-02-2024 

20:35:41 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

63 H48.35-231230-0002 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

 

 

30-12-2023 

09:15:27 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:31:22 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 
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64 H48.35-240116-0021 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh, heo 

16-01-2024 

13:35:27 

18-01-2024 

13:35:00 

16-01-2024 

14:58:08 

LÝ THỊ MAI 

HUYỀN 

65 H48.35-231224-0007 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

24-12-2023 

10:42:30 

27-12-2023 

07:00:00 

25-12-2023 

08:49:13 
VÕ NGỌC BẢO 

66 H48.35-240306-0018 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

06-03-2024 

13:44:19 

08-03-2024 

13:44:00 

06-03-2024 

23:50:11 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

67 H48.35-231228-0021 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

28-12-2023 

13:56:38 

02-01-2024 

13:56:00 

28-12-2023 

14:43:12 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

68 H48.35-231227-0016 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

27-12-2023 

10:24:18 

29-12-2023 

10:24:00 

27-12-2023 

21:03:49 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

69 H48.35-231227-0034 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

27-12-2023 

13:57:10 

29-12-2023 

13:57:00 

27-12-2023 

21:06:39 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH NM 2 

TẠI BÌNH ĐỊNH 

70 H48.35-231228-0026 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

28-12-2023 

15:05:52 

03-01-2024 

07:00:00 

28-12-2023 

20:59:50 
VÕ NGỌC BẢO 
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ra khỏi địa bàn cấp tỉnh vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

71 H48.35-231231-0003 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

31-12-2023 

09:36:41 

04-01-2024 

07:00:00 

31-12-2023 

09:50:47 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

72 H48.35-240115-0019 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

heo 
15-01-2024 

09:34:09 

17-01-2024 

09:34:00 

15-01-2024 

16:48:40 

CÔNG TY TNHH 

ANT (MV) 

73 H48.35-231230-0008 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:11:32 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:37:23 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

74 H48.35-240113-0011 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

13-01-2024 

13:15:10 

17-01-2024 

07:00:00 

13-01-2024 

16:15:38 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

75 H48.35-240220-0005 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm dịch Sữa 
20-02-2024 

08:25:15 

22-02-2024 

08:25:00 

20-02-2024 

20:35:41 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

76 H48.35-231227-0018 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

27-12-2023 

10:31:09 

29-12-2023 

10:31:00 

27-12-2023 

21:06:07 
VÕ NGỌC BẢO 
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bàn cấp tỉnh 

 

77 H48.35-231227-0015 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Kiểm Dịch Sữa Tươi 

Nguyên Liệu 

27-12-2023 

10:21:38 

29-12-2023 

10:21:00 

27-12-2023 

21:02:39 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

78 H48.35-231230-0003 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

30-12-2023 

09:14:51 

04-01-2024 

07:00:00 

30-12-2023 

09:32:31 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 

79 H48.35-240313-0016 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh. 

13-03-2024 

10:32:16 

15-03-2024 

10:32:00 

13-03-2024 

22:26:22 

LÝ THỊ MAI 

HUYỀN 

80 H48.35-231229-0026 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

29-12-2023 

14:52:05 

03-01-2024 

14:52:00 

29-12-2023 

15:30:13 
ĐỖ THỊ XUYÊN 

81 H48.35-240111-0019 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh, heo 

11-01-2024 

10:54:09 

15-01-2024 

10:54:00 

11-01-2024 

12:48:13 

NGUYỄN THÁI 

THƯỢNG 

82 H48.35-240116-0024 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

16-01-2024 

13:37:33 

18-01-2024 

13:37:00 

16-01-2024 

14:52:52 

TRƯƠNG CAO 

CHUNG 

83 H48.35-240220-0003 
Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 
Kiểm dịch Sữa 

20-02-2024 

08:23:09 

22-02-2024 

08:23:00 

20-02-2024 

20:35:41 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH  
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động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

MTV BÒ SỮA 

VIỆT NAM – 

TRANG TRẠI BÒ 

SỮA VINAMILK 

QUẢNG NGÃI 
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